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DANH MỤC CÁC PHÔNG VÀ SƯU TẬP LƯU TRỮ BẢO QUẢN 

TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH GIA LAI (BÌNH ĐỊNH CŨ) 
 

TÀI LIỆU CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT (BÌNH ĐỊNH CŨ) 
 

STT Phông lưu trữ 

Loại 

hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu 
Công cụ 

tra cứu 

01 

Tài liệu Gia phả, tộc phả, hệ Phả, tài liệu Nhà thơ Yến Lan, 

Hồ sơ di tích văn hóa lịch sử, Sách về Hoàng Sa, Trường Sa 

năm 1974, tập tài liệu ghi chép các bài Tuồng cổ, tài liệu 

tiếng Pháp nói về Cảng Quy Nhơn năm 1929, tập các bức 

thư, lời kêu gọi gửi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ vùng giải 

phóng năm 1930 – 1976 

(BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ) 

Tài liệu 

giấy 

 

 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 1975 

* Số lượng tài liệu: 2,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt, Pháp 

* Tình trạng vật lý: tốt, bản sao 

MLHS 

02 

Dấu mộc gỗ và đồng của UBND cách mạng tỉnh Bình Định 

và UBND cách mạng các xã thuộc huyện Vân Canh, Tuy 

Phước, Quy Nhơn  

(BỘ SƯU TẬP DẤU UBND CÁCH MẠNG TỈNH BÌNH 

ĐỊNH) 

Tài liệu 

con dấu 

bằng gỗ 

và đồng 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 1975 

* Số lượng tài liệu: 49 dấu 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

03 

Tài liệu nghe, nhìn: Ảnh tư liệu kháng chiến tỉnh Bình Định, 

ảnh thời kỳ đổi mới tỉnh, Bình Định, ảnh Đảng bộ tỉnh 

Nghĩa Bình và Bình Định, ảnh Tư liệu Bác Hồ, ảnh tư liệu 

kháng chiến Nam Trung bộ, ảnh các đời Bí thư tỉnh Nghĩa 

Bình và Bình Định 

(BỘ SƯU TẬP ẢNH, ĐĨA PHIM NHỰA, ĐĨA CD) 

Tài liệu 

nghe, 

nhìn 

* Thời gian tài liệu: Trước và sau năm 

1975 

* Số lượng tài liệu: 377 tấm, 05 cuộn, 

07 đĩa 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

04 

BỘ SƯU TẬP  

SẮC PHONG TRIỀU ĐẠI VUA NHÀ TÂY SƠN VÀ TRIỀU 

NHÀ NGUYỄN 

Tài liệu 

giấy 

* Thời gian tài liệu: Thời kỳ phong 

kiến 

* Số lượng tài liệu: 272 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Hán Nôm 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

05 Tài liệu Liên ty kiến thiết Quy Nhơn Tài liệu * Thời gian tài liệu: 1957-1958 MLHS 
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(SƯU TẦM CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH THỪA 

THIÊN HUẾ) 

giấy * Số lượng tài liệu: 402 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

*Tình trạng vật lý: tốt 

06 

Châu bản triều Nguyễn, Tài liệu Hán Nôm Châu bản Triều 

Nguyễn, Tập tài liệu tiếng Pháp  

(SƯU TẦM TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I) 

Tài liệu 

giấy 

 

 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 1945 

* Số lượng tài liệu: 1.372 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Hán Nôm, Pháp 

*Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

07 

Tài liệu Hành chính (phông Phủ Tổng thống đệ nhất cộng 

hòa, phông Tổng thống đệ nhất cộng hòa, phông Phủ thủ 

tướng Việt Nam Cộng hòa, phông Ủy ban lãnh đạo quốc gia, 

phông Bộ công chánh và giao thông, phông Bộ giao thông 

vận tải, phông Bộ công chánh, phông Bộ giao thông – bưu 

điện, phông Quốc vụ khanh đặc trách phát triển văn hóa, 

phông Bộ phát triển sắc tộc, phông Hội đồng an ninh phát 

triển, phông Tổng nha quan thuế, phông Nha canh nông, 

phông Tổng nha ngân sách và ngoại viện, phông Nha tài 

nguyên công sản, phông Bộ  tài chính, phông Bộ y tế, phông 

Tòa đại biểu chính phủ trung nguyên trung phần, phông 

Thủ hiến trung việt, phông Tòa khâm sứ trung kỳ), Bản đồ 

địa giới hành chính tỉnh Bình Định, bản đồ khí tượng thủy 

văn và các Đập tỉnh Bình Định  

(PHÔNG SƯU TẦM TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II) 

Tài liệu 

giấy 

 

 

 

 

 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 1975 

* Số lượng tài liệu: 4,14 mét; 243 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

*Tình trạng vật lý: tốt, bản sao 

MLHS 

 

 

08 

Mộc bản (địa chí văn hóa tỉnh Bình Định, các nhà khoa bản 

quê Bình Định đỗ đại khoa, năm Đinh tự Long Khánh thứ 5 

năm 1377, cuộc đời vì sự nghiệp làm quan tại Bình Định, 

hình thành và phát triển vùng đất Bình định), tài liệu hành 

chính (Tòa khâm sứ Trung Kỳ) 

(PHÔNG SƯU TẦM TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 

IV) 

Tài liệu 

mộc bản 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 1945 

* Số lượng tài liệu: 0,42 mét, 24 tấm 

* Ngôn ngữ tài liệu: Hán Nôm, Pháp 

*Tình trạng vật lý: tốt, bản sao MLHS 

09 UBND CÁCH MẠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

* Thời gian tài liệu:1961-1975 

* Số lượng tài liệu: 0,41 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS, 

CSDL 
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(giấy) * Tình trạng vật lý: tốt 

10 TY KIẾN THIẾT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1903-1975 

* Số lượng tài liệu: 1.5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

11 SỞ TÀI CHÍNH-VẬT GIÁ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1928-1989 

* Số lượng tài liệu: 47,77 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

*Tình trạng vật lý: chữ mờ, giấy mủn 

MLHS 
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TÀI LIỆU THỜI KỲ NGHĨA BÌNH 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ tra 

cứu 

1 TRỌNG TÀI KINH TẾ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1988 

* Số lượng tài liệu: 3,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

2 
BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH 

NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

3 UBND NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 34 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

4 BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1989 

* Số lượng tài liệu: 91,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

5 BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1989 

* Số lượng tài liệu: 6,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

6 THANH TRA TỈNH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 5,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

7 
BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

 NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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8 SỞ ĐIỆN LỰC NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

9 SỞ TÀI CHÍNH VẬT GIÁ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 53,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

10 SỞ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1989 

* Số lượng tài liệu: 33,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

11 
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHĨA 

BÌNH 

Tài liệu hồ sơ 

Di vật của cán 

bộ tập kết ra 

bắc 

* Thời gian tài liệu: 1977-1985 

* Số lượng tài liệu: 10 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: mục, mờ 

MLHS 

12 SỞ Y TẾ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 11 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

13 SỞ NÔNG LÂM NGHIỆP NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 15,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

14 SỞ THỦY LỢI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 9,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

15 SỞ THỦY SẢN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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16 SỞ CÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 7,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

17 SỞ THƯƠNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 10,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

18 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

19 SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN NGHĨA BÌNH  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 7,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

20 SỞ THỂ DỤC THỂ THAO NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

21 SỞ XÂY DỰNG NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 23,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

22 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

23 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 17,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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24 ĐÀI PHÁT THANH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

25 CỤC THỐNG KÊ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

26  CỤC HẢI QUAN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

27 CÔNG TY DU LỊCH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

28 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

29 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

30 
BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NGHĨA 

BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

31 CHI CỤC KIỂM LÂM NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1989 

* Số lượng tài liệu: 5,1 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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32 
BAN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ VÀ KINH TẾ MỚI 

NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 4,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

33 
CÔNG TY HỢP TÁC KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM 

SẢN XUẤT KHẨU NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

34 NHÀ MÁY NƯỚC NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

35 
CÔNG TY LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA 

BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 5,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

36 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGHĨA 

BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

37 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

38 TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

39 SỞ ĐỊA CHÍNH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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40 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

41 CHI CỤC THÚ Y NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1988 

* Số lượng tài liệu: 0,15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

42 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-2014 

* Số lượng tài liệu: 10,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

 

 

 



10 

TÀI LIỆU LƯU TRỮ THỜI KỲ BÌNH ĐỊNH 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ tra 

cứu 

1 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2011 

* Số lượng tài liệu: 206,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

2 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2010 

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

3 CỤC HẢI QUAN BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2012 

* Số lượng tài liệu: 9,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

4 CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

5 CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2012 

* Số lượng tài liệu: 19,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

6 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2013 

* Số lượng tài liệu: 4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

7 KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2009 

* Số lượng tài liệu: 8,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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8 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2003 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

9 SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007 

* Số lượng tài liệu: 3,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

10 
 

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2020 
* Số lượng tài liệu: 49,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

11 BAN TÔN GIÁO TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2017 

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

12 BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2004 

* Số lượng tài liệu: 37,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

13 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2009 

* Số lượng tài liệu: 25,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

14 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2001 

* Số lượng tài liệu: 5,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

15 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2011 

* Số lượng tài liệu: 3,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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16 TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

17 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

18 TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

19 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2020 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

23 SỞ KỂ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1970-2004 

* Số lượng tài liệu: 227,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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24 TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐỐI NGOẠI  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2004 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

25 SỞ GIAO THÔNG – VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2013 

* Số lượng tài liệu: 42,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

26 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2006 

* Số lượng tài liệu: 212 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

27 SỞ ĐỊA CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2003 

* Số lượng tài liệu: 6,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

28 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2008 

* Số lượng tài liệu: 10,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

29 TRUNG TÂM QUỸ ĐẤT TỈNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2013 

* Số lượng tài liệu: 8,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

30  

BAN GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2014-2015 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

31 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2015 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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32 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

33 
 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2015 

* Số lượng tài liệu: 40,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

34 SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

35 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

36 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH  

(BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN) 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2021 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

37 BƯU ĐIỆN TỈNH  BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-1999 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

38 SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2007 

* Số lượng tài liệu: 13,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

39 SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2007 

* Số lượng tài liệu: 6,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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40 SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

41 CÔNG TY DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2002 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

42 SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 118,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

43 SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2015 

* Số lượng tài liệu: 76,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

44 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2019 

* Số lượng tài liệu: 4,42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

45 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012 

* Số lượng tài liệu: 2,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

46 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

47 
ỦY BAN DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2001 

* Số lượng tài liệu: 2,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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48 ỦY BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC Y TẾ TỈNH BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2001 

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

49 CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2011 

* Số lượng tài liệu: 0,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

50 CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

51 SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 20,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

52 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2019 

* Số lượng tài liệu: 5,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

53 TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2017 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

54 CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012 

* Số lượng tài liệu: 19,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

55 SỞ ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2003 

* Số lượng tài liệu: 6,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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56 SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 10 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

57 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2011 

* Số lượng tài liệu: 15,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

58 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy)  

* Thời gian tài liệu: 1984-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

59 
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BÌNH 

ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2010 

* Số lượng tài liệu: 38,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

60 TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BTXH BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

61 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2019 

* Số lượng tài liệu: 58,17 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

62 SỞ THỦY LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1995 

* Số lượng tài liệu: 6,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

63  

SỞ THỦY SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008 

* Số lượng tài liệu: 5,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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64 XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ YẾN SÀO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2011 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

65 CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-2006 

* Số lượng tài liệu: 1,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

66 CHI CỤC DI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ MỚI 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2005  

* Số lượng tài liệu: 2,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

67 CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI 

THỦY SẢN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2013 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

68 CHI CỤC THÚ Y BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2015 

* Số lượng tài liệu: 6,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

69 CHI CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ 

ĐÊ ĐIỀU 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

70 CHI CỤC LÂM NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2015 

* Số lượng tài liệu: 4,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

71 CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2007 

* Số lượng tài liệu: 103 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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72 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2013 

* Số lượng tài liệu: 66,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

73 BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-1994 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

74 
 

BAN CHUẨN BỊ DỰ ÁN KCN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-1999 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

75 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2009 

* Số lượng tài liệu:11,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

76 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

77 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

78 BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy)  

* Thời gian tài liệu: 2003-2005 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

79 BAN QUẢN LÝ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2015 

* Số lượng tài liệu: 8,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

DS%20DM%20Các%20phông/72.BD-MLHS%20BAN%20Quản%20lý%20công%20trình%20giao%20thông.doc
DS%20DM%20Các%20phông/79.BD-MLHS%20VV%20moi%202004-2015.doc
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80 BAN DÂN TỘC – MIỀN NÚI BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2002 

* Số lượng tài liệu: 17,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

81 BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2013 

* Số lượng tài liệu: 5,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

82 THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2015  

* Số lượng tài liệu: 8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

83 ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy)  

* Thời gian tài liệu: 1990-2009 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

84 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2014 

* Số lượng tài liệu: 2,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

85 BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

86 TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2014 

* Số lượng tài liệu: 1,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

87 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2004 

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

DS%20DM%20Các%20phông/80.BD-BAN%20DAN%20TOC%20-%20MIEN%20NUI.doc
DS%20DM%20Các%20phông/81.BD-BAN%20DAN%20TOC.doc
DS%20DM%20Các%20phông/82.BD-MLHS%20Thanh%20tra%20tỉnh.doc
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88 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2018 

* Số lượng tài liệu: 3,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

89 HỘI NHÀ BÁO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

90 LIÊN HIỆP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1994 

* Số lượng tài liệu: 13,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

91 TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2000 

* Số lượng tài liệu: 12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

92 CÔNG TY HỢP TÁC … XUẤT KHẨU NGHĨA BÌNH 

RATANAKISA 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-1992 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

93 TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2007 

* Số lượng tài liệu: 11,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

94 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

95 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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96 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2010 

* Số lượng tài liệu: 3,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

97 LÂM TRƯỜNG QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

98 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2015

  

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

99 CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ CHIẾU SÁNG 

ĐÔ THỊ QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

100 CÔNG TY CÔNG CHÍNH QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-1998 

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

101 
 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2010 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

102 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2020 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

103 CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2000 

* Số lượng tài liệu: 5,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 
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* Tình trạng vật lý: tốt 

104 CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2015 

* Số lượng tài liệu: 3,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

105 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI BÌNH ĐỊNH 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2009 

* Số lượng tài liệu: 3,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

106 NHÀ MÁY NƯỚC QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1992 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

107 CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2010 

* Số lượng tài liệu: 3,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

108 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT 

NƯỚC BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

109 UBND HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2010 

* Số lượng tài liệu: 10,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

110 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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111 PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN AN 

LÃO 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2005 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

112 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN AN LÃO 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2016 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

113 UBND HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2024 

* Số lượng tài liệu: 66 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

114 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2011 

* Số lượng tài liệu: 3,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

115  

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN AN NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2008 

* Số lượng tài liệu: 3,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

116 PHÒNG NỘI VỤ-LĐXH HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2017 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

117 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2022 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

118 UBND HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2010 

* Số lượng tài liệu: 17,85 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 
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119 BAN QUAN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018 

* Số lượng tài liệu: 1,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

120 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

121 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2012 

* Số lượng tài liệu: 5,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

122 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

123 UBND HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-2015 

* Số lượng tài liệu: 16,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

124 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2012 

* Số lượng tài liệu: 3,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

125 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2012 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

126 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2009 

* Số lượng tài liệu: 2,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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127 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2017 

* Số lượng tài liệu: 6,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

128 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HOÀI 

ÂN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2017 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

129 THANH TRA HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

130 Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2015 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

131 UBND HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2019 

* Số lượng tài liệu: 46.85 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

132 VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2008 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

133 CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2008 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

134 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2017 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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135 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCHHUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2014-2023 

* Số lượng tài liệu: 5,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

136 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2016 

* Số lượng tài liệu: 6,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

137 UBND HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-2020 

* Số lượng tài liệu: 30.42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

138 PHÒNG NỘI VỤ LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN PHÙ 

MỸ 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-2007 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

139 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

140 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÙ M 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

141 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN HUYỆN PHÙ MỸ 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

142 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2015-2024 

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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143 UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2023 

* Số lượng tài liệu: 33,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

144 VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2015-2023 

* Số lượng tài liệu: 5,27 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

145 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

146 BAN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

147 PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

148 PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2025 

* Số lượng tài liệu: 5,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

149 THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-2006 

* Số lượng tài liệu: 5,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

150 ĐÀI TRUYỀN THANH THÀNH PHỐ QUY NHƠN  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2018 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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151 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

152 PHÒNG TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2001 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

153 PHÒNG NỘI VỤ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI THÀNH 

PHỐ QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2025 

* Số lượng tài liệu: 5,27 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

154 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH 

PHỐ QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

155 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

156 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

157 

 

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

158 TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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159 UBND HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2009 

* Số lượng tài liệu: 37,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

160 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

161 THANH TRA NHÀ NƯỚC HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

162 
PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

HUYỆN TUY PHƯỚC 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2021 

* Số lượng tài liệu: 02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

163  

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN TUY PHƯỚC 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

164 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TUY 

PHƯỚC 

 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

165 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN HUYỆN TUY PHƯỚC 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2019 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

166 UBND HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2017 

* Số lượng tài liệu: 45,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 
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167 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

168 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

169 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2011 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

170 PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH HUYỆN TÂY 

SƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

171 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN HUYỆN TÂY SƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2018 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

172 PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

173 UBND HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2016 

* Số lượng tài liệu: 10,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

174 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VÂN 

CANH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2015 

* Số lượng tài liệu: 3,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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175 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

176 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2015 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

177 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2012 

* Số lượng tài liệu:  1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

178  UBND HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2011 

* Số lượng tài liệu: 12,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS,CSDL 

179 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH 

THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2015 

* Số lượng tài liệu: 3,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

180 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2010 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

181 PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN VĨNH 

THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2011 

* Số lượng tài liệu: 1,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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182 PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

HUYỆN VĨNH THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

183 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-2003 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

184 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2011 

* Số lượng tài liệu: 02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

185 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN VĨNH 

THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1983-2019 

* Số lượng tài liệu: 5,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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TÀI LIỆU LƯU TRỮ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (BÌNH ĐỊNH CŨ) 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài liệu Thành phần tài liệu Công cụ 

tra cứu 

1 UBND PHƯỜNG GHỀNH RÁNG, TP QUY NHƠN Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

2 UBND PHƯỜNG NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

3 UBND PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

4 UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

5 UBND PHƯỜNG NHƠN PHÚ, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

6 UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

7 UBND XÃ NHƠN CHÂU, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

8 UBND XÃ NHƠN LÝ, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

9 UBND XÃ PHƯỚC MỸ, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

10 UBND THỊ TRẤN AN LÃO, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

11 UBND XÃ AN DŨNG, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

12 UBND XÃ AN HÒA, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

13 UBND XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

14 UBND XÃ AN NGHĨA, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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15 UBND XÃ AN QUANG, HUYỆN AN LÃO 
 

Tài liệu hành chính 

* Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

16 UBND XÃ AN TÂN, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

17 UBND XÃ AN TOÀN, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

18 UBND XÃ AN TRUNG, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

19 UBND XÃ AN VINH, HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

20 UBND XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

21 UBND THỊ TRẤN CÁT KHÁNH, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

22 UBND THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

23 UBND THỊ TRẤN CÁT TIẾN, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

24 UBND XÃ CÁT CHÁNH, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

25 UBND XÃ CÁT HẢI, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

26 UBND XÃ CÁT HANH, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

27 UBND XÃ CÁT HIỆP, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

28 UBND XÃ CÁT HƯNG, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

29 UBND XÃ CÁT LÂM, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

30 UBND XÃ CÁT MINH, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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31 UBND XÃ CÁT NHƠN, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

32 UBND XÃ CÁT SƠN, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

33 UBND XÃ CÁT TÀI, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

34 UBND XÃ CÁT TÂN, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

35 UBND XÃ CÁT THẮNG, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

36 UBND XÃ CÁT TRINH, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

37 UBND XÃ CÁT TƯỜNG, HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

38 UBND THỊ TRẤN VÂN CANH. HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

39 UBND XÃ CANH LIÊN, HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

40 UBND XÃ CANH HÒA, HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

41 UBND XÃ CANH THUẬN, HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

42 UBND XÃ CANH HIỆP, HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

43 UBND XÃ CANH HIỂN, HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

44 UBND XÃ CANH VINH, HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

45 UBND THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

46 UBND XÃ ÂN THẠNH, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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47 UBND XÃ ÂN TÍN, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

48 UBND XÃ ÂN HẢO ĐÔNG, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

49 UBND XÃ ÂN HẢO TÂY, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

50 UBND XÃ ÂN TƯỜNG ĐÔNG, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

51 UBND XÃ ÂN TƯỜNG TÂY, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

52 UBND XÃ ÂN MỸ, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

53 UBND XÃ ÂN PHONG, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

54 UBND XÃ ÂN NGHĨA, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

55 UBND XÃ ÂN SƠN, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

56 UBND XÃ BOK TỚI, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

57 UBND XÃ ĐAK MANG, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

58 UBND XÃ ÂN HỮU, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

59 UBND XÃ ÂN ĐỨC, HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

60 UBND THỊ TRẤN TUY PHƯỚC, HUYỆN TUY 

PHƯỚC 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

61 UBND THỊ TRẤN DIÊU TRÌ, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

62 UBND XÃ PHƯỚC AN, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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63 UBND XÃ PHƯỚC THÀNH, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

64 UBND XÃ PHƯỚC LỘC, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

65 UBND XÃ PHƯỚC NGHĨA, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

66 UBND XÃ PHƯỚC HIỆP, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

67 UBND XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

68 UBND XÃ PHƯỚC SƠN, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

69 UBND XÃ PHƯỚC HÒA, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

70 UBND XÃ PHƯỚC THẮNG, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

71 UBND XÃ PHƯỚC QUANG, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

72 UBND XÃ PHƯỚC HƯNG, HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

73 UBND PHƯỜNG BÌNH ĐỊNH, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

74 UBND PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

75 UBND PHƯỜNG NHƠN HÒA, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

76 UBND PHƯỜNG NHƠN HƯNG, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

77 UBND PHƯỜNG NHƠN THÀNH, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

78 UBND XÃ NHƠN AN, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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79 UBND XÃ NHƠN HẠNH, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

80 UBND XÃ NHƠN HẬU, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

81 UBND XÃ NHƠN KHÁNH, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

82 UBND XÃ NHƠN LỘC, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

83 UBND XÃ NHƠN MỸ, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

84 UBND XÃ NHƠN PHONG, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

85 UBND XÃ NHƠN PHÚC, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

86 UBND XÃ NHƠN TÂN, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

87 UBND XÃ NHƠN THỌ, THỊ XÃ AN NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

88 UBND XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

89 UBND XÃ BÌNH NGHI, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

90 UBND XÃ BÌNH TÂN, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

91 UBND XÃ BÌNH THÀNH, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

92 UBND XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

93 UBND XÃ BÌNH TƯỜNG, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

94 UBND XÃ TÂY AN, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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95 UBND XÃ TÂY BÌNH, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

96 UBND XÃ TÂY GIANG, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

97 UBND XÃ TÂY PHÚ, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

98 UBND XÃ TÂY THUẬN, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

99 UBND XÃ TÂY VINH, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

100 UBND XÃ TÂY XUÂN, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

101 UBND XÃ VĨNH AN, HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

102 UBND PHƯỜNG BỒNG SƠN, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

103 UBND PHƯỜNG TAM QUAN, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

104 UBND PHƯỜNG TAM QUAN BẮC, THỊ XÃ HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

105 UBND PHƯỜNG TAM QUAN NAM, THỊ XÃ HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

106 UBND PHƯỜNG HOÀI TÂN, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

107 UBND PHƯỜNG HOÀI ĐỨC, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

108 UBND PHƯỜNG HOÀI XUÂN, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

109 UBND PHƯỜNG HOÀI THANH, THỊ XÃ HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

110 UBND PHƯỜNG HOÀI THANH TÂY, THỊ XÃ HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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111 UBND XÃ HOÀI PHÚ, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

112 UBND PHƯỜNG HOÀI HẢO, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

113 UBND PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG, THỊ XÃ HOÀI 

NHƠN 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

114 UBND XÃ HOÀI MỸ, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

115 UBND XÃ HOÀI HẢI, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

116 UBND XÃ HOÀI CHÂU BẮC, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

117 UBND XÃ HOÀI CHÂU, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

118 UBND XÃ HOÀI SƠN, THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

119 UBND THỊ TRẤN PHÙ MỸ, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

120 UBND THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

121 UBND XÃ MỸ CÁT, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

122 UBND XÃ MỸ THẮNG, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

123 UBND XÃ MỸ AN, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

124 UBND XÃ MỸ ĐỨC, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

125 UBND XÃ MỸ CHÂU, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

126 UBND XÃ MỸ LỘC, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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127 UBND XÃ MỸ LỢI, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

128 UBND XÃ MỸ PHONG, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

129 UBND XÃ MỸ TRINH, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

130 UBND XÃ MỸ HÒA, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

131 UBND XÃ MỸ THỌ, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

132 UBND XÃ MỸ THÀNH, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

133 UBND XÃ MỸ CHÁNH, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

134 UBND XÃ MỸ CHÁNH TÂY, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

135 UBND XÃ MỸ QUANG, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

136 UBND XÃ MỸ TÀI, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

137 UBND XÃ MỸ HIỆP, HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

138 UBND PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

139 UBND THỊ TRẤN VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH 

THẠNH 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

140 UBND XÃ VĨNH QUANG, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

141 UBND XÃ VĨNH THỊNH, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

142 UBND XÃ VĨNH HẢO, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 
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143 UBND XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

144 UBND XÃ VĨNH THUẬN, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

145 UBND XÃ VĨNH SƠN, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

146 UBND XÃ VĨNH KIM, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

147 UBND XÃ VĨNH HIỆP, HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

148 UBND PHƯỜNG HẢI CẢNG, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

149 UBND PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

150 UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

151 UBND PHƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

152 UBND PHƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU, TP QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

153 UBND XÃ NHƠN HỘI, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

154 UBND XÃ NHƠN HẢI, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

155 UBND PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

156 UBND PHƯỜNG THỊ NẠI, TP QUY NHƠN 
Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2015-2020 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

 


